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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần (HP): ĂN MÒN VÀ CHỐNG ĂN MÒN

         CORROSION AND PROTECTION OF METAL
- Số tín chỉ (TC): 2
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 5 ngành Kỹ thuật hóa dầu 
- Loại học phần: 
( bắt buộc


[image: image1] tự chọn 

- Học phần tiên quyết: Học sau học phần Nhiệt động và động học xúc tác
- Học phần học trước: Điện hóa và hóa keo
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
             
30 tiết


+ Lý thuyết:
             
24 tiết

+ Bài tập: 
             
6 tiết

- Tự học, tự nghiên cứu: 
          
60 tiết 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về ăn mòn và bảo vệ kim loại như: Cơ sở lý thuyết các quá trình ăn mòn điện hóa, nguyên nhân và bản chất của quá trình ăn mòn, động học ăn mòn điện hóa và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ ăn mòn kim loại... Từ đó đề xuất các biện pháp chống ăn mòn như: Loại bỏ các tác nhân ăn mòn trong môi trường, sừ dụng các chất ức chế ăn mòn, các lớp phủ chống ăn mòn hoặc sử dụng các phương pháp bảo vệ điện hóa (bảo vệ catot sử dụng anot hy sinh hoặc sừ dụng dòng điện ngoài)... Ngoài ra, HP còn giới thiệu cho người học các phương pháp nghiên cứu, theo dõi và đánh giá ăn mòn kim loại. Các nội dung trong bài giảng đều có các liên hệ thực tế với các vấn đề ăn mòn, chống ăn mòn, theo dõi và kiểm soát ăn mòn trong ngành công nghiệp dầu khí.

3. Chuẩn đầu ra 
3.1. Chuẩn chung

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Ăn mòn và bảo vệ kim loại, cho phép vận dụng vào thực tế để giải thích và có thể xử lý các vấn đề liên quan đến lĩnh vực  ăn mòn và chống ăn mòn kim loại, các đường ống, thiết bị trong công nghiệp dầu khí.

3.2. Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức
- Người học nắm vững các khái niệm cơ bản về ăn mòn kim loại như:  Bản chất của quá trình ăn mòn điện hóa, điện thế điện cực Nernst, điện thế ăn mòn, dòng điện ăn mòn và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ăn  mòn kim loại; 

- Phân biệt rõ các quá trình ăn mòn với sự khử phân cực của hydro, oxy và vận dụng để giải thích một số quá trình ăn mòn trong thực tế: ăn mòn kim loại trong không khí ẩm, môi trường biển, ăn mòn trong dầu khí chứa CO2 và/hoặc H2S...

- Có kiến thức về các phương pháp theo dõi và đánh giá ăn mòn trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường. Nắm được nguyên tắc xác định tốc độ ăn mòn kim loại bằng phương pháp tổn hao khối lượng, phương pháp điện trở và phương pháp đường cong phân cực...

- Hiểu rõ các phương pháp bảo vệ chống ăn mòn kim loại (sử dụng các lớp phủ kim loại. lớp phủ hữu cơ; sử dụng các chất ức chế ăn mòn, các phương pháp bảo vệ điện hóa...), nguyên tắc bảo vệ và phạm vi ứng dụng của từng phương pháp.

b) Kỹ năng
- Tính toán thành thạo điện thế điện cực Nernst; 

- Xác định điện thế điện cực trong môi trường điện ly; đánh giá chiều hướng xảy ra quá trình ăn mòn kim loại trong các môi trường;
- Áp dụng lý thuyết về ăn mòn để giải thích, phân tích các hiện tượng phá hủy vật liệu trong tự nhiên và trong công nghiệp, từ đó có thể đề xuất các biện pháp bảo vệ chống ăn mòn.
c) Thái độ

 Hình thành Nhận thức về tác hại của ăn mòn kim loại trong tự nhiên và trong công nghiệp cũng như tầm quan trọng của bảo vệ chống ăn mòn và cách ứng dụng các kiến thức cơ bản mà HP cung cấp trong chuyên ngành mà sinh viên theo học.

4. Học liệu
· Học liệu bắt buộc:

[1]. Bài giảng của giảng viên

· Tài liệu tham khảo
[2]. Trịnh Xuân Sén, Ăn mòn và Bảo vệ kim loại, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2006.

[3]. Alec Groysman, Corrosion in Systems for Storage and Transportation of Petroleum Products and Biofuels: Identification, Monitoring and Solutions, Springer, 2014. 

[4]. Edward Ghali, Vedula S. Sastri, M. Elboujdaini, Corrosion Prevention and Protection: Practical Solutions, Wiley, 2007. 

[5]. Herbert H. Uhlig and R. Winston Revie, Corrosion and Corrosion Control, Wiley-Interscience, 1985. 

[6]. Philip A. Schweitzer, Corrosion and Corrosion Protection Control, CRC Press, 1988. 

[7]. Myer Kutz, Handbook of Materials Selection, Wiley, 2002. 

[8]. Trương Ngọc Liên, Ăn mòn và Bảo vệ kim loại, NXB Khoa Học-Xã Hội, 2004
[9]. W.A.Schultze & Phan Lương Cầm, Ăn mòn và bảo vệ kim loại, NXB Đại học Bách Khoa Hà nội, 1985. 
[10]. Trần Hiệp Hải, Phản ứng điện hóa và ứng dụng. NXBGD, 2005.

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a, Kiểm tra – đánh giá quá trình: 
25%
Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau:
+ Tham dự lớp đầy đủ: 
 
10%

+ Bài tập: 

     

15%

b, Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%

+ Hình thức kiểm tra: 

Tự luận



+ Thời lượng: 45 phút

· c, Thi cuối kỳ: 50%

+ Hình thức kiểm tra: Tự luận 
+ Thời lượng: 60 phút

6. Yêu cầu đối với học phần
· Sinh viên phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên (tối thiểu 80%), làm đầy đủ bài tập theo yêu cầu và hướng dẫn giảng viên theo quy chế của trường.
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương
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	TN/TH/ TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 1-2

	Chương 1: Những khái niệm cơ bản 

1.1 Định nghĩa về sự ăn mòn kim loại.
1.2 Các phản ứng ăn mòn kim loại.
1.3 Định luật Faraday.
1.4 Pin điện hóa và bình điện phân.

	2
	2
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Theo dõi bài giảng [1] chương 1
- Tìm thông tin liên quan tới các quá trình ăn mòn kim loại, pin điện và bình điện phân.

- Hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của Giảng viên.


	- Nắm được định nghĩa và các phản ứng ăn mòn kim loại; các quá trình anot, catot. 

- Tính toán đựợc sự thay đổi khối lượng kim loại khi có dòng điện chạy qua bình điện phân theo định luật Faraday;
- Phân biệt được sự khác nhau giữa pin điện hóa và bình điện phân.

	Tuần 3-5
	Chương 2: Thế điện cực và pin điện 
2.1 Điện cực và nguyên nhân hình thành thế điện cực.
2.2 Phương trình Nernst.
2.3 Sử dụng giá trị thế điện cực tiêu chuẩn xét chiều hướng phản ứng.

2.4 Pin điện hóa. 
	3
	2
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Theo dõi bài giảng [1] chương 2

- Tìm thông tin liên quan tới điện cực, thế điện cực, nhiệt động học (chiều hướng) cuả phản ứng điện cực.
- Hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của Giảng viên.
	- Hiểu rõ nguyên nhân hình thành điện thế điện cực; 

- Biết cách xác định điện thế điện cực theo phương trình Nernst; 

- Trên cơ sở của điện thế điện cực, xác định được chiều của các phản ứng điện cực và giải thích được nguyên tắc hoạt động của pin điện; 

	Tuần 5-8
	Chương 3: Ăn mòn điện hóa học 

3.1 Những khái niệm cơ bản 
3.1.1 Điện cực đơn và sự phân cực 
3.1.2 Điện cực phức tạp - điện cực hỗn hợp 

3.2 Quá trình ăn mòn điện hoá
3.2.1 Bản chất quá trình ăn mòn điện hóa

3.2.2 Điều kiện xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa

3.2.3 Các giai đoạn của quá trình ăn mòn điện hoá 

3.3 Phương trình động học điện hoá 

3.4 Ăn mòn kim loại với sự khử phân cực của hydro. 

3.5 Ăn mòn kim loại với sự khử phân cực của oxi

3.6 Sự thụ động hoá kim loại 
	6
	2
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Theo dõi bài giảng [1] chương 3

- Tìm thông tin liên quan tới điện cực đơn và điện cực phức tạp, sự phân cực điện thế; quá trình ăn mòn điện hóa; phương trình Butler –Volmen, động học chuyển điện tích (phương trình Tafel và điện trở phân cực), động học khuếch tán và ăn mòn với sự khử phân cực của hydro và oxy.

- Hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của Giảng viên.

 
	- Giải thích được bản chất của quá trình ăn mòn, xác định điều kiện xảy ra ăn mòn và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ ăn mòn kim loại. 
- Diễn giải được các quá trình anot và catot của các điện cực đơn và điện cực hỗn hợp trên đường cong phân cực. 

- Xác định được điện trở phân cực (Rp) và dòng điện ăn mòn trên cơ sở đường cong phân cực.


	Tuần 8-9
	Chương 4: Các dạng ăn mòn

4.1 Phân loại ăn mòn

4.2 Ảnh hưởng của môi trường đến các quá trình ăn mòn kim loại 

4.2.1 Ăn mòn trong môi trường khí quyển

4.2.2 Ăn mòn trong môi trường biển

4.2.3 Ăn mòn trong môi trường đất 

4.2.4 Ăn mòn trong bêtông cốt thép 

4.2.5 Ăn mòn vi sinh

4.2.6 Một số quá trình ăn mòn thường gặp trong công nghiệp dầu khí (Ăn mòn do CO2 và/hoặc H2S).
	3
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Theo dõi bài giảng [1] chương 4

- Tìm hiểu các thông tin về phân loại ăn mòn kim loại; ảnh hưởng của các môi trường, đặc biệt là môi trường dầu khí đến quá trình ăn mòn kim loại.

	- Nhận dạng được các loại ăn mòn phổ biến; 
- Xác định được các tác nhân ăn mòn chính trong các môi trường khác nhau: môi trường khí quyển, môi trường biển, bê tông cốt thép, ăn mòn vi sinh và ăn mòn trong CO2 và/hoặc H2S.
- Áp dụng kiến thức được trang bị trong chương 2-chương 4 giải thích các hiện tượng ăn mòn thường gặp trong tự nhiên và công nghiệp.

	Tuần 10-12
	Chương 5: Các biện pháp bảo vệ chống ăn mòn kim loại 

5.1 Lựa chọn vật liệu kim loại thích hợp 

5.2 Xử lí môi trường để bảo vệ kim loại 

5.3 Loại trừ các cấu tử gây ăn mòn

5.4 Sử dụng chất ức chế bảo vệ kim loại khỏi sự ăn mòn. 

5.5 Nâng cao độ bền chống ăn mòn kim loại bằng các lớp sơn phủ

5.5.1 Lớp phủ kim loại 

5.5.2 Lớp phủ vô cơ 

5.5.3 Lớp phủ hữu cơ

5.5.4 Lớp phủ chất dẻo

5.6 Bảo vệ kim loại chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp điện hoá 

5.6.1 Phương pháp bảo vệ catot bằng dòng ngoài 

5.6.2 Phương pháp bảo vệ catot sử dụng anot hy sinh

5.6.3 Phương pháp bảo vệ anot 
	6
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Theo dõi bài giảng [1] chương 5

- Tìm hiểu các thông tin về các phương pháp bảo vê kim loại khỏi ăn mòn bao gồm: Lựa chọn vật liệu, loại bỏ các tác nhân và các yếu tố gây gia tăng ăn mòn kim loại, sử dụng các chất ức chế ăn mòn, các lớp phủ bảo vệ và phương pháp điện hóa bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn.
	- Nắm được các 06 biện pháp phổ biến nhất bảo vệ chống ăn mòn cho kim loại; 

- Xác định được cơ chế bảo vệ, các ưu nhược điểm chính và phạm vi ứng dụng của từng biện pháp bảo vệ.  

	Tuần 13-14
	Chương 6: Các phương pháp theo dõi và xác định tốc độ ăn mòn kim loại

6.1 Phương pháp trọng lượng 

6.2 Phương pháp thể tích 

6.3 Các phương pháp phân tích 

6.4 Phương pháp điện hoá
6.5 Phương pháp điện trở

6.6 Một số phương pháp phổ biến theo dõi ăn mòn trong công nghiệp dầu khí.
	4
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Theo dõi bài giảng [1] chương 6

- Tìm hiểu các thông tin về các phương pháp theo dõi và xác định tốc độ ăn mòn được sử dụng phổ biến trong phòng thí nghiệm và tại hiện trường, bao gồm: Phương pháp tổn hao khối lượng (trọng lượng), phương pháp thay đổi thể tích (đối với chất khí), phương pháp phân tích (phân tích bề mặt, sản phẩn ăn mòn, phân tích dung dịch...), phương pháp điện hóa (đường cong phân cực, tổng trở điện hóa...), phương pháp điện trở (sử dụng đầu dò - Probe).
	- Nắm được nguyên tắc của 05 phương pháp theo dõi và xác định tốc độ ăn mòn (phương pháp trọng lượng, thể tích, phân tích, điên hóa , điện trở) và phạm vi áp dụng của các phương pháp; 

- Đánh gáo được các ưu điểm và và các hạn chế của các phương pháp theo dõi ăn mòn; 

- Liệt kê được các phương pháp hiện đang được áp dụng nhằm theo dõi ăn mòn kim loại trong công trình dầu khí. 



	
	Tổng số tiết
	24
	6
	
	
	
	


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
Họ và tên: Nguyên Thị Lê Hiền
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): PGS. TS
Địa chỉ liên hệ: Viện dầu khí Việt Nam
Điện thoại, email: 0936686488, hienntl@vpi.pvn.vn
Các hướng nghiên cứu chính: 
· Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá các quá trình ăn mòn kim loại trong tự nhiên và trong ngành dầu khí; 

+ Các quá trình ăn mòn trong môi trường biển và khí quyển biển; 

+ Các quá trình ăn mòn trong môi trường dầu khí chứa CO2, H2S.

+ Các quá trình ăn mòn tại nhiệt độ và áp suất cao.

· Nghiên cứu, đề xuất, thử nghiệm các phương pháp chống ăn mòn kim loại

+ Nghiên cứu chế tạo các lớp phủ composit chống ăn mòn trên cơ sở polyme dẫn điện; 

+ Nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá hiệu quả chống ăn mòn của các hóa phẩm: Chất ức chế ăn mòn, chất khử H2S (H2S scavenger), các hóa phẩm sử dụng trong công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí; 

+ Phân tích, theo dõi và đánh giá hiệu quả hệ thống bảo vệ catot sử dụng anot hy sinh và sử dụng dòng điện ngoài.

Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e- mail).
 Bà Rịa, ngày.........tháng.......năm 2014
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